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Đề c​ương chi tiết học phần
1. Tên học phần: THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH 1 (SAU IN)  -  Mã học phần: MPPO-421357
2. Tên Tiếng Anh: MAJOR PRACTICE FOR POSTPRESS 1
3. Số tín chỉ: 2TC
Phân bố thời gian: 10 tiết(4:6:20)/tuần – 9 tuần
4. Các giảng viên phụ trách học phần:


1. GV phụ trách chính: Kỹ sư - Giảng viên:  Hoàng Thị Thuý Phượng
2. Danh sách giảng viên cùng GD:

2.1. Giảng viên Th.s Nguyễn Thị Lại Giang
5. Điều kiện tham gia học tập học phần:



Môn học trước:
Công nghệ gia công sau in.
Môn học tiên quyết:
Không
6. Mô tả tóm tắt học phần: 
Môn học cung cấp cho người học các kỹ năng chuyên sâu về gia công gia tăng giá trị tờ in từ các kỹ năng chuẩn bị như nhận dạng các hiệu ứng và đề xuất các giải pháp thực hiện, xác định vật liệu sử dụng trong các công đoạn gia công bề mặt; đến các kỹ năng về vận hành và thực hiện như vận hành được thiết bị để thực hiện hiệu ứng trên các loại vật liệu khác nhau, thực hiện được các hiệu ứng đơn và hiệu ứng kép thông dụng với nhiều phương pháp khác nhau và cuôi cùng là các kỹ năng về kiểm soát chất lượng và kiểm soát quá trình sản xuất như nhận dạng và phân loại được những sai hỏng xảy ra trong các công đoạn gia công cũng như kiểm soát các ảnh hưởng xấu đên chất lượng gia công các công đoạn sau; kiểm tra được chất lượng hiệu ứng. 
7. Mục tiêu của học phần (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả

(Goal Description)

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	G1
	Kiến thức về các công nghệ gia công bề mặt trên giấy
	1.2

	G2
	Khả năng phân tích, giải thích, lập luận, đề xuất và thử nghiệm để giải quyết các vấn đề liên quan đến các công nghệ gia công bề mặt.
	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5

	G3
	Khả năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành liên quan đến gia công bề mặt bằng tiếng Anh.
	3.1, 3.4

	G4
	Khả năng thực hiện các hiệu ứng gia công bề mặt bằng nhiều phương pháp khác nhau theo điều kiện thực tế. 
	1.3, 4.1, 4.3,  4.6


8. Chuẩn đầu ra của học phần:

	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả
(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 
	Chuẩn đầu ra CDIO

	G1
	G1.1
	Hiểu biết về đặc điểm vật liệu chính dùng trong các công nghệ gia công bề mặt.
	1.2.3

	
	G1.2
	Hiểu biết về quy trình thực hiện các hiệu ứng đơn, kết hợp trong các công nghệ gia công bề mặt
	1.2.5

	
	G1.3
	Hiểu biết được quy trình chế bản cho phương pháp in lụa dùng trong tráng phủ
	1.2.7

	
	G1.4 
	Hiểu biết về nguyên lý cấu tạo và qui trình vận hành các thiết bị trong công nghệ gia công bề mặt ấn phẩm.
	1.2.10

	
	G1.5
	Hiểu biết về kiểm soát chất lượng của các hiệu ứng gia công bề mặt với các phương pháp khác nhau.
	1.2.11

	G2
	G2.1
	Xác định, phân tích được các yêu tố ảnh hưởng đến chất lượng hiệu ứng của từng phương pháp gia công bề mặt.

Giải thích được các nguyên nhân dẫn đến sai hỏng trong các phương pháp gia công bề mặt.
	1.3.4, 2.1.1

	
	G2.2
	Thực hiện được các thí nghiệm xác định các yêu tố ảnh hưởng đến chất lượng hiệu ứng trên bề mặt sản phẩm. 
	2.2.3

	
	G2.3
	Xác định được thứ tự công đoạn khi thực hiện các hiệu ứng kết hợp.
	2.3.3

	
	G2.4
	Đề xuất và thử nghiệm các phương án gia công bề mặt theo yêu cầu sản phẩm và điều kiện sản xuất cụ thể.
	2.4.1, 4.3.1 

	G3
	G3.1
	Làm việc hiệu quả với người khác, đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.
	3.1.1, 3.4

	G4
	G4.1
	Có ý thức kỷ luật và vệ sinh an toàn lao động.
	4.1.1

	
	G4.2
	Nhận biết được các vật liệu sử dụng trong công nghệ tráng phủ, dán màng, ép nhũ, dập nổi... 
	4.6.1

	
	G4.3
	Chế tạo được khuôn tráng phủ cho phương pháp in lụa.
	4.6.5

	
	G4.4
	Tạo được các hiệu ứng trên bề mặt tờ in bằng các phương pháp khác nhau với điều kiện sản xuất cụ thể.
	4.6.7


9. Tài liệu học tập:
  

- Sách, giáo trình chính:

1. Hướng dẫn Thực tập chuyên ngành 1 (sau in), Khoa In & Truyền thông trường ĐH SPKT TP.HCM.

2. Nguyễn Thị Lại Giang, Giáo trình Công nghệ gia công bề mặt ấn phẩm, Đại học SPKT TP.HCM.

3. Tam Linh, Tự học in lụa, NXB Thống Kê, 2001
- Sách, tài liệu tham khảo:

4. Helmut Kipphan, Hand book of Print Media, Heidelberg, 2000.
10. Đánh giá sinh viên:

- Thang điểm: 10.

- Kế hoạch kiểm tra:

	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Công cụ KT
	Chuẩn đầu ra KT
	Tỉ lệ (%)

	Bài tập
	
	50

	BT#1
	Chế bản lụa và các yếu tố ảnh hưởng.
	Tuần 1
	Đánh giá kết quả
	G1.3, G2.1, G4.3 
	5

	BT#2
	In lụa và các yếu tố ảnh hưởng.
	Tuần 2
	Đánh giá kết quả
	G2.1, G2.2
	5

	BT#3
	Hiệu ứng ánh kim/ánh xà cừ
	Tuần 3
	Đánh giá kết quả
	G1.1, G1.4, G1.2, G1.5, G4.4, G2.1, G2.2
	5

	BT#4
	Hiệu ứng bóng/mờ/ nhám
	Tuần 4
	Đánh giá kết quả
	G1.1, G1.4, G1.2, G1.5, G4.4, G2.1, G2.2
	5

	BT#5
	Hiệu ứng nổi
	Tuần 5
	Đánh giá kết quả
	G1.1, G1.4, G1.2, G1.5, G4.4, G2.1, G2.2
	5

	BT#6
	Bóng – mờ tương phản
	Tuần 6
	Đánh giá kết quả
	G1.1, G1.4, G1.2, G1.5, G4.4, G2.1, G2.2
	5

	BT#7
	Ánh kim – Nổi
	Tuần 7
	Đánh giá kết quả
	G4.4, G2.3, G2.2
	5

	BT#8
	Hiệu ứng tổng hợp
	Tuần 8, 

Tuần 9
	Đánh giá kết quả
	G2.3, G2.2,

G4.4
	15

	Kiểm tra cuối khóa
	50

	
	SV có thể lựa chọn một sản phẩm có các hiệu ứng gia công bề mặt: phân tích các phương án có thể tạo ra những hiệu ứng đó theo điều kiện sản xuất tại xưởng In, tiến hành thực hiện và đánh giá kết quả.
	
	Đánh giá kết quả
	G2.2, G2.3, G2.4, G4.2, G4.4
	


11. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần 
	Tuần thứ 1: CHẾ BẢN LỤA  (3/7/20)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: 
	G1.1, G1.3, G2.2, G4.1. 

	Nội Dung (ND) GD chính trên lớp (3)
Lý thuyết nghề:

+ Giới thiệu nguyên vật liệu, dụng cụ dùng trong chế bản lụa.

+ Những yêu cầu kỹ thuật cho bản lụa tráng phủ.

+ Các bước thao tác để tạo được một bản lụa đạt yêu cầu.

+ Các yếu tố ảnh hưởng đến lượng bản lụa tráng phủ

+ Các lỗi thường gặp trong công đoạn chế bản lụa.

+ Cách khắc phục lỗi.

+ Các bước thao tác để phục hồi khung lụa từ bản lụa

Tóm tắt các PPGD chính:

+ Diễn giải.
+ Thảo luận.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà (20)

- Ghi nhận lại các sai hỏng xảy ra trong quá trình thực tập chế bản lụa.

- Phân tích các nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

- Tìm hiểu các nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng bản lụa.

- Tìm hiểu các từ tiếng anh chuyên ngành liên quan đến chế bản lụa
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

G2.1, G2.2, G3.1

	Các nội dung tự học chính trên lớp: (7)
Bài thực hành:

+ Chế bản lụa cho bài mẫu dạng nét (<1mm), chữ (8-11 pt).

+ Chế bản lụa cho bài mẫu dạng mảng ( >1mm), chữ (<11 pt).

+ Chế bản lụa cho bài mẫu có nét, mãng, chữ.
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết (yêu cầu phải thống nhất với mục 11 nêu trên)

+ Chế bản lụa – Tự học in lụa

+ Bài giảng thực tập chuyên ngành 1
	G2.1, G2.2, G4.2, G4.3

	Tuần thứ 2: IN/ TRÁNG PHỦ BẰNG PHƯƠNG PHÁP IN LỤA (2/8/20)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (2)
	G1.1, G1.3, G2.2, G4.1, G4.3

	Nội Dung (ND) chính trên lớp: 

Lý thuyết nghề:
+ Giới thiệu nguyên vật liệu, dụng cụ in lụa.
+ Các bước thực hiện in/tráng phủ một bài mẫu.

+ Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng in/tráng phủ.

+ Các thao tác phục hồi khung lụa sau khi in/ tráng phủ.

Tóm tắt các PPGD chính:

+ Diễn trình.

+ Thảo luận.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:

- Ghi nhận lại các sai hỏng xảy ra trong quá trình thực tập in lụa.

- Phân tích các nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

- Tìm hiểu các nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng in lụa.

- Sưu tầm các sản phẩm có hiệu ứng ánh kim.
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học
G1.5, G2.1, G2.2, G3.1

	Các nội dung tự học chính trên lớp: (8)
Bài thực hành:
+ In bài mẫu dạng nét (<1mm), chữ (8-11 pt).

+ In bài mẫu dạng mảng ( >1mm), chữ (<11 pt).

+ In bài mẫu có nét, mãng, chữ.
+ Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng in/tráng phủ bằng phương pháp in lụa
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết (yêu cầu phải thống nhất với mục 11 nêu trên)

+ In - Tự học in lụa.

+ Bài giảng thực tập chuyên ngành 1
	G1.5, G2.1, G2.2, G4.2


	Tuần thứ 3: CÁC HIỆU ỨNG ĐƠN – ÁNH KIM (2/8/20)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp:
	G1.1, G1.4, G2.2, G4.2, G4.1

	Nội Dung (ND) chính trên lớp: (2)
Lý thuyết nghề:
· Nhận biết hiệu ứng ánh kim.

· Các phương pháp thực hiện hiệu ứng ánh kim: phương pháp ép nhũ, in mực nhũ.

1. Phương pháp ép nhũ.
2. Phương pháp in mực nhũ.
Tóm tắt các PPGD chính:
· Thuyết trình.

· Diễn trình.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (20)

· So sánh chất lượng hiệu ứng của từng phương pháp trên hai bề mặt giấy khác nhau.

· So sánh thiết bị, vật tư, đặc điểm, ưu điểm, nhược điểm của hai phương pháp gia công trên. 

· Những sai hỏng, nguyên nhân, cách khắc phục trong quá trình thực hiện
· Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng ép nhũ và in mực nhũ.
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học
G1.5, G2.1, G2.2, G3.1

	Các nội dung cần tự học chính: (8)
Bài thực hành:

· Thực hiện hiệu ứng ánh kim bằng phương pháp in mực nhũ trên bề mặt giấy láng và nhám.

· Thực hiện hiệu ứng ánh kim bằng phương pháp ép nhũ trên bề mặt giấy láng và nhám.

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết (yêu cầu phải thống nhất với mục 11 nêu trên)

+ Công nghệ gia công bề mặt ấn phẩm.
+ Bài giảng thực tập chuyên ngành 1
	G1.2, G1.4, G1.5, G2.2, G2.4, G4.4

	Tuần thứ 4: CÁC HIỆU ỨNG ĐƠN – BÓNG, MỜ, NHÁM TOÀN PHẦN/TỪNG PHẦN. (1/9/20)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (1)
	G1.1, G1.4, G2.2, G4.2, G4.1

	Nội Dung (ND) chính trên lớp:

Lý thuyết nghề:

· Giới thiệu nguyên vật liệu, thiết bị sấy UV.

· Các bước tao tác để thực hiện hiệu ứng.

· Các lỗi thường gặp, nguyên nhân và cách khắc phục

· Phương pháp kiểm tra hiệu ứng đạt yêu cầu.

· Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hiệu ứng.

Tóm tắt các PPGD chính:

+ Diễn trình

+ Thuyết trình
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (20)
· Ảnh hưởng của công đoạn tráng phủ đến các công đoạn thành phẩm phía sau.

· Tìm mối liên hệ giữa độ dày tráng phủ, thời gian sấy và chất lượng hiệu ứng.

· Những sai hỏng, nguyên nhân, cách khắc phục trong quá trình thực hiện
· Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tráng phủ bằng phương pháp in lụa.
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học
G1.5, G2.1, G2.2, G3.1

	Các nội dung cần tự học chính trên lớp: (9)
Bài thực hành

· Tráng phủ từng phần hiệu ứng bóng/nhám/mờ dạng nét, mảng, chữ trên các bề mặt khác nhau (lớp mực in mỏng/dày, giấy, bề mặt có màng).

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết (yêu cầu phải thống nhất với mục 11 nêu trên)

+ Công nghệ gia công bề mặt ấn phẩm.
+ Bài giảng thực tập chuyên ngành 1
	G1.2, G1.4, G1.5, G2.2, G2.4, G4.4


	Tuần thứ 5: CÁC HIỆU ỨNG ĐƠN – NỔI (2/8/20)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (2)
	G1.1, G1.4, G2.2, G4.2, G4.1

	Nội Dung (ND) chính trên lớp:

Lý thuyết nghề:

· Các phương pháp thực hiện hiệu ứng nổi: dập nổi, kết hợp nhựa thông và mực in trong phương pháp in lụa.
Dập nổi:

Mực in và bột nhựa thông:

· Nguyên vật liệu, dụng cụ.

· Các bước thực hiện hiệu ứng với phương pháp in lụa kết hợp với bột nhựa thông.

· Phương pháp kiểm tra bán thành phẩm đạt chất lượng.

· Các sai hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục.

· Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hiệu ứng.
Tóm tắt các PPGD chính:

+ Diễn trình

+ Thảo luận
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (20)
· So sánh chất lượng hiệu ứng của từng phương pháp trên các loại giấy khác nhau.
· So sánh vật liệu, thiết bị, đặc điểm, ưu và nhược điểm của hai phương pháp gia công trên.
· Những sai hỏng, nguyên nhân, cách khắc phục trong quá trình thực hiện.
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học
G1.2, G1.5, G2.1, G2.2, G3.1

	Các nội dung cần tự học chính (8):

Bài thực hành:
· Thực hiện hiệu ứng nổi bằng phương pháp dập nổi trên các loại giấy có độ dày khác nhau.
· Thực hiện hiệu ứng nổi với phương pháp in lụa kết hợp với nhựa thông trên các loại giấy có độ dày khác nhau.
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết (yêu cầu phải thống nhất với mục 11 nêu trên)

- Bài giảng thực tập chuyên ngành 1
	G1.4, G1.5, G2.2, G2.4, G4.4


	Tuần thứ 6: CÁC HIỆU ỨNG KẾT HỢP – BÓNG MỜ TƯƠNG PHẢN (1/9/20)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (1)
	G1.1, G1.2, G2.4, G4.2

	Nội Dung (ND) chính trên lớp (1):

Sinh viên tự thực hiện hiệu ứng với sự hổ trợ của giáo viên:

· Tự liệt kê các phương án kết hợp để có thể thực hiện được hiệu ứng bóng mờ tương phản với cơ sở sản xuất nhỏ (giống như xưởng thành phẩm hiện nay).

· Phân tích đặc điểm, thiết bị, nguyên vật liệu, thứ tự kết hợp, ưu và nhược điểm của từng phương án đưa ra.

· Dự đoán những khó khăn có thể gặp phải khi thực hiện các phương án.

Tóm tắt các PPGD chính:

+ Thảo luận.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (20)
· So sánh chất lượng hiệu ứng đạt được của từng phương án.

· Nêu những sai hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục.
· Ghi nhận lại những khó khăn trong quá trình thực nghiệm.
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học
G1.5, G2.1, G2.2, G3.1

	Các nội dung cần tự học chính: (9)
Bài thực hành:

· Thực nghiệm tất cả các phương án đưa ra.

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết (yêu cầu phải thống nhất với mục 11 nêu trên)

- Bài giảng thực tập chuyên ngành 1

- Công nghệ gia công bề mặt ấn phẩm.
	G1.2, G1.4, G1.5, G2.2, G2.3, G4.4


	Tuần thứ 7: CÁC HIỆU ỨNG KẾT HỢP –  ÁNH KIM VÀ NỔI (1/9/20)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (1)
	G1.1, G1.2, G2.4, G4.2

	Nội Dung (ND) chính trên lớp:

Sinh viên tự thực hiện hiệu ứng với sự hổ trợ của giáo viên:

· Liệt kê các phương án kết hợp để có thể thực hiện được hiệu ứng bóng mờ tương phản với điều kiện sản xuất tại xưởng in. 

· Phân tích đặc điểm, thiết bị, nguyên vật liệu, thứ tự kết hợp, ưu và nhược điểm của từng phương án đưa ra.

· Dự đoán những khó khăn có thể gặp phải khi thực hiện các phương án.

Tóm tắt các PPGD chính:

+ Thảo luận
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (20)
· So sánh chất lượng hiệu ứng của từng phương án.

· Những sai hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục.

· Ghi nhận lại những khó khăn trong quá trình thực nghiệm.
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học
G1.5, G2.1, G2.2, G3.1

	Các nội dung cần tự học chính: (9)
Bài thực hành: Thực nghiệm tất cả các phương án đưa ra.

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết (yêu cầu phải thống nhất với mục 11 nêu trên)

- Bài giảng thực tập chuyên ngành 1

- Công nghệ gia công bề mặt ấn phẩm.
	G1.2, G1.4, G1.5, G2.2, G2.3, G4.4

	Tuần thứ 8 & 9: THỰC HÀNH CÁC HIỆU ỨNG TỔNG HỢP (2/18/40)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (2)
	G1.1, G1.2, G2.4, G4.2

	Nội Dung (ND) chính trên lớp:

Nhóm sinh viên thực hiện với sự hổ trợ của giáo viên:

· Lựa chọn một sản phẩm mẫu hộp (in 1 màu) có từ 2-4 hiệu ứng gia công bề mặt.
· Phân tích đặc điểm, thiết bị, nguyên vật liệu, thứ tự kết hợp, ưu và nhược điểm của các phương án có thể gia công bề mặt cho sản phẩm đó.

· Chọn phương án tốt nhất có thể thực hiện với cơ sở sản xuất nhỏ (giống như xưởng thành phẩm).

· Lập luận và đưa ra lí do chọn phương án của nhóm mình. 

Tóm tắt các PPGD chính:

+ Thảo luận
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (40)
· So sánh chất lượng hiệu ứng đạt được của từng phương án.

· Những sai hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục.

· Ghi nhận lại những khó khăn trong quá trình thực nghiệm.
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học
G1.5, G2.1, G2.2, G3.1

	Các nội dung cần tự học chính: (18)

Bài thực hành:

· Thực hiện hiệu ứng với phương án đã chọn.

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết (yêu cầu phải thống nhất với mục 11 nêu trên)

- Bài giảng thực tập chuyên ngành 1.

- Công nghệ gia công bề mặt ấn phẩm.
	G1.2, G1.4, G1.5, G2.2, G2.3, G4.4


12. Đạo đức khoa học: 


· Không được xét hoàn thành môn học nếu chưa hoàn tất tất cả các bài tập theo yêu cầu.

13. Ngày phê duyệt: ngày….tháng….năm
14. Cấp phê duyệt:


Trưởng khoa


Tổ trưởng BM

Nhóm biên soạn
15. Tiến trình cập nhật ĐCCT
	Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày…..tháng…..năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn:

	Lấn 2: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2: ngày….tháng….năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn:
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